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Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013 
 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới  

 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính 
phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định 
số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một 
số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;  

Trên cơ sở thống nhất của các Bộ, ngành liên quan; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 

về nông thôn mới, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí và xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các xã trong phạm vi cả 
nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện 
Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Nông thôn là phần lãnh thổ được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ 
ban nhân dân xã.  

2. Thôn là tên gọi chung của thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc… là tổ 
chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một xã.  

3. Xã đặc biệt khó khăn, gồm:  
a) Các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Chương 

trình 135); các xã bãi ngang ven biển; các xã hải đảo và các xã khác được hưởng 
cơ chế đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Chính phủ; 

b) Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 
tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và các xã thuộc các huyện có tỷ lệ nghèo cao 
được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng của Nghị quyết số 
30a/2008/NQ-CP theo quy định của Chính phủ. 

 
Chương II 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ ĐẠT CHUẨN 
 

Điều 3. Tiêu chí quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch  
Xã đạt tiêu chí khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu sau: 
1. Có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Bộ 
Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố rộng rãi tới các thôn. 

2. Các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai để người dân biết và thực 
hiện; hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch 
được duyệt.  

3. Có Quy chế quản lý quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Điều 4. Tiêu chí giao thông  
1. Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu: 
a) Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tỷ lệ 100%; 
b) Đường trục thôn được cứng hoá đạt tỷ lệ quy định của vùng; 
c) Đường ngõ, xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%; 
d) Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đạt tỷ lệ quy định của vùng.  
2. Giải thích từ ngữ: 
a) Cứng hóa là đường được trải nhựa, trải bê tông, lát bằng gạch, đá xẻ hoặc 

trải cấp phối có lu lèn bằng đá dăm, đá thải, gạch vỡ, gạch xỉ. 
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b) Các loại đường giao thông nông thôn: 
- Đường trục xã là đường nối trung tâm hành chính xã đến trung tâm các thôn; 
- Đường trục thôn là đường nối trung tâm thôn đến các cụm dân cư trong thôn; 
- Đường ngõ, xóm là đường nối giữa các hộ gia đình trong các cụm dân cư; 
- Đường trục chính nội đồng là đường chính nối từ khu dân cư đến khu sản 

xuất tập trung của thôn, xã. 
c) Quy mô đường giao thông nông thôn:  
- Quy hoạch theo quy định của Bộ Giao thông vận tải: Việc quy hoạch và thiết 

kế giao thông nông thôn căn cứ vào tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 4054:2005 và 
Quyết định bổ sung số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011; 

- Về xây dựng giao thông: Các xã phải căn cứ vào khả năng nguồn lực thực tế 
để xác định công trình ưu tiên, lộ trình thực hiện cho phù hợp. Nếu nguồn lực có 
hạn thì tập trung hoàn thành cắm mốc nền đường theo quy hoạch, xây dựng mặt 
đường nhỏ hơn, khi có điều kiện sẽ tiếp tục mở rộng đủ quy hoạch; 

- Đối với đường đang sử dụng: Nơi nào mặt đường hẹp, không thể mở rộng 
theo quy định thì có thể cải tạo, tận dụng tối đa diện tích 2 bên để mở rộng mặt 
đường, đồng thời nâng cấp tạo các điểm tránh xe thuận lợi dọc tuyến (đồng thời 
quy hoạch các bãi đỗ xe để các hộ có xe ô tô có thể gửi xe thuận lợi). Nếu mặt 
đường đảm bảo 80% theo quy định và đảm bảo các điều kiện trên thì coi là đạt tiêu 
chí tuyến đó. 

Điều 5. Tiêu chí thuỷ lợi 
1. Xã đạt tiêu chí thủy lợi khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 
a) Đạt tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương theo quy định (trừ các vùng không áp 

dụng kiên cố hoá);  
b) Có hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. 
2. Giải thích từ ngữ 
a) Kiên cố hoá là gia cố kênh mương bằng các vật liệu (đá xây, gạch xây, bê 

tông, composite) để bảo đảm kênh mương hoạt động ổn định, bền vững. Trường 
hợp tưới tiêu bằng đường ống cố định cũng được coi là kiên cố hoá. 

- Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá được tính bằng tỷ lệ % 
(phần trăm) giữa tổng số km kênh mương đã được kiên cố hoá so với tổng số km 
kênh mương cần được kiên cố hoá theo quy hoạch. 

- Xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long hoặc những nơi chỉ cần kiên cố hóa 
cống bọng được áp dụng bằng tỷ lệ kiên cố hóa cống bọng. Các xã không có kênh 
mương, cống bọng thuộc diện cần kiên cố hoá thì được tính là đạt. 
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b) Hệ thống thủy lợi trong phạm vi xã, do xã quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và dân sinh phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Có hệ thống công trình thuỷ lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế 
được duyệt, được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên bảo đảm phát huy trên 80% 
năng lực thiết kế; 

- Phục vụ sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; Tạo nguồn để cơ bản đáp 
ứng yêu cầu nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và hoạt động sản xuất 
phi nông nghiệp trên địa bàn; 

- Có tổ chức (Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác) quản lý khai thác và bảo vệ công 
trình, đảm bảo kênh mương, cống, kè, đập, bờ bao được vận hành có hiệu quả bền 
vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh, được đa số người dân hưởng lợi đồng thuận. 

Điều 6. Tiêu chí điện nông thôn 
1. Xã đạt tiêu chí điện nông thôn khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 
a) Có hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; 
b) Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt quy định của vùng.  
2. Giải thích từ ngữ: 
a) Hệ thống điện nông thôn bao gồm: Các trạm biến áp phân phối, các tuyến 

đường dây trung áp, các tuyến đường dây hạ áp, công tơ đo đếm điện năng phục vụ 
sản xuất và đời sống khu vực nông thôn; 

b) Hệ thống điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện được hiểu là đảm 
bảo đáp ứng các nội dung của Quy định kỹ thuật điện nông thôn (viết tắt là QĐKT-
ĐNT-2006) ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 
của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), cả về xác định phụ tải điện, lưới 
điện phân phối, trạm biến áp phân phối, đường dây cấp hạ áp, khoảng cách an toàn 
và hành lang bảo vệ, chất lượng điện áp. Cơ quan quản lý hệ thống điện trên địa 
bàn xã có trách nhiệm xác định mức độ đạt chuẩn của chỉ tiêu này; 

c) Nguồn cấp điện cho nông thôn gồm: Nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc 
gia, hoặc ngoài lưới điện quốc gia. Tại địa bàn chưa được cấp điện lưới quốc gia, 
tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương để xem xét, áp dụng phương tiện phát điện 
tại chỗ như thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, diesel hoặc kết hợp các nguồn 
nói trên; 

d) Sử dụng điện thường xuyên là đảm bảo có điện sử dụng hàng ngày; 
đ) Đảm bảo an toàn về điện khi đạt các quy định trong Quy chuẩn Kỹ thuật 

quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:2008/BCT) ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
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Điều 7. Tiêu chí trường học  
1. Xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất 

đạt chuẩn quốc gia theo quy định của vùng.  
2. Giải thích từ ngữ: 
a) Trường học các cấp thuộc xã bao gồm: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung 

học cơ sở; 
b) Đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục: 
- Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quy chế công nhận 

trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ban hành tại Quyết định số 36/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 quy định tại Thông tư số 
59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, 
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 

- Trường trung học cơ sở (THCS) đạt chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư số 
47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. 

c) Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn được tính bằng tỷ lệ 
phần trăm (%) giữa số trường, điểm trường đạt chuẩn cơ sở vật chất trên tổng số 
trường, điểm trường của xã. 

Điều 8. Tiêu chí giáo dục  
1. Xã đạt tiêu chí giáo dục khi khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu: 
a) Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
b) Đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học và tỷ lệ lao 

động qua đào tạo theo quy định của vùng. 
2. Giải thích từ ngữ: 
a) Đạt phổ cập giáo dục THCS khi đạt 02 nội dung sau: 
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 90% (xã đặc biệt khó khăn 70%) 

trở lên;  
- Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến hết 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS (bao 

gồm cả hệ bổ túc) từ 80% (xã đặc biệt khó khăn 70%) trở lên.  
b) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ thông, 

bổ túc trung học, học nghề (tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường 
dạy nghề) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số học sinh tiếp tục học trên 
tổng số học sinh đã tốt nghiệp THCS. 


